


1 2 3 KT 1 2 3 KT 1 2 3 KT 1 2 3 KT

1 235069 Cao Mỹ An 10/11/2005 Hậu Giang DH23NNA02

2 235073 Lâm Nguyễn Lan Anh 05/08/2005 Hậu Giang DH23NNA02

3 234724 Nguyễn Bá Nhật Anh 14/09/2005 Kiên Giang DH23LKT02

4 234077 Trịnh Lưu Bảo Anh 01/08/2005 Kiên Giang DH23LKT01

5 237380 Nguyễn Tuấn Bảo 12/04/2005 Kiên Giang DH23OTO01

6 235284 Phan Như Bình 21/04/2005 Cà Mau DH23NNA02

7 235230 Nguyễn Đặng Thúy Đào 14/12/2005 An Giang DH23LUA01

8 235043 Nguyễn Thị Thùy Dương 27/02/2005 Cần Thơ DH23MAR02

9 238125 Lê Thị Mỹ Duyên 25/06/05 Bến Tre DH23LKT02

10 235645 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 10/12/2005 Kiên Giang DH23LKT01

11 234933 Trần Mỹ Duyên 01/01/2005 Cà Mau DH23MAR02

12 233988 Nguyễn Hoàng Gia 19/03/2005 Hậu Giang DH23LUA01

13 233537 Trần Nhật Hào 17/06/2005 Hậu Giang DH23LKT01

14 232686 Trần Phạm Anh Khoa 13/09/2005 Tiền Giang DH23LUA01

15 235906 Nguyễn Thị Tuyết Khương 15/12/2005 Long An DH23NNA02

16 236206 Trần Tuấn Kiệt 08/10/2005 Bình Thuận DH23LKT02

17 235668 Phan Ngọc Minh 08/02/2005 Kiên Giang DH23NNA02

18 236775 Phan Quốc Minh 15/03/2005 Cần Thơ DH23LKT02

19 232647 Lê Huỳnh My 26/03/2005 Kiên Giang DH23LKT01

20 235738 Nguyễn Thị Phương Nghi 07/04/2005 Hậu Giang DH23LKT01

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 232875 Bùi Thanh Nhã 28/04/2005 Kiên Giang DH23OTO01

22 234623 Nguyễn Thị Huỳnh Như 11/03/2005 Đồng Tháp DH23LOG02

23 236296 Phạm Trần Phú 22/05/2005 Cần Thơ DH23LUA02

24 236007 Dương Diễm Phúc 14/10/2005 Cà Mau DH23QTK05

25 235845 Đào Thành Tài 06/02/2005 Hậu Giang DH23LKT01

26 237435 Lương Thanh Thái 03/02/2005 Kiên Giang DH23LOG02

27 236921 Cao Tiến Thành 30/07/2003 Sóc Trăng DH23LOG02

28 237379 Huỳnh Nhựt Thành 11/07/2005 An Giang DH23OTO01

29 233556 Hồ Thị Minh Thư 24/03/2005 Cần Thơ DH23LUA01

30 236183 Ngô Minh Thư 26/09/2005 Cà Mau DH23LUA02

31 234281 Nguyễn Anh Thư 27/03/2004 Cà Mau DH23LKT01

32 239945 Thái Thị Minh Thư 12/05/2003 #N/A DH23LUA02

33 236052 Nguyễn Thành Tiến 09/12/2005Bà Rịa-Vũng TàuDH23XDU01

34 237758 Nguyễn Minh Tín 14/08/2005 Cần Thơ DH23LKT02

35 234445 Lê Nguyễn Bích Trâm 13/01/2005 An Giang DH23LOG02

36 236821 Nguyễn Thị Ngọc Trầm 08/03/2005 An Giang DH23LOG02

37 232937 Lê Thị Ngọc Trân 17/10/2005 Tiền Giang DH23LUA01

38 233093 Lương Kiều Diểm Trân 16/10/2005 Bạc Liêu DH23LKT01

39 235367 Nguyễn Phạm Huyền Trân 29/04/2005 An Giang DH23LOG02

40 234072 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 20/08/2005 Cần Thơ DH23LKT01
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41 235520 Lê Huỳnh Trí 09/09/2005 Hậu Giang DH23LUA02

42 234557 Trương Thanh Trúc 29/09/2005 Đồng Tháp DH23NNA02

43 235882 Từ Thị Cẩm Tú 24/05/2002 Trà Vinh DH23LOG02

44 237538 Nguyễn Lý Tưởng 01/06/2005 Cà Mau DH23LUA02

45 234038 Lâm Thị Thanh Tuyền 22/10/2005 Bạc Liêu DH23LKT01

46 238137 Võ Thị Bích Tuyền 23/12/2005 An Giang DH23LUA01

47 234002 Nguyễn Hữu Tỷ 01/11/2005 Hậu Giang DH23LUA02

48 234246 Thạch Thị Hồng Vân 11/06/2005 Sóc Trăng DH23LKT01

49 237617 Trần Mỹ Vân 18/11/2005 Cà Mau DH23MAR04

50 237291 Lưu Chấn Vĩ 24/10/2005 Cà Mau DH23MAR04

51 214168 Trần Phú Vinh 13/08/2002 Vĩnh Long DH21KQT01

52 232966 Trần Xuân Vinh 21/09/2005 Cần Thơ DH23LUA01

53 235920 Nguyễn Đặng Thảo Vy 08/08/2004 Kiên Giang DH23LUA02

54 237503 Lê Ngọc Như Ý 03/06/2005 Cần Thơ DH23LUA02

55 237191 Nguyễn Thị Như Ý 26/01/2005 An Giang DH23MAR04

56 233536 Nguyễn Thị Hương Yên 06/06/2005 Sóc Trăng DH23LKT01
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